
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ DÂN HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN:

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHỰA VIỆT NHẬT 5, TẠI XÃ DÂN HOÀ, TP. HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /       /2026 của UBND xã Dân Hoà)

ST
T

Tên Tổ chức
quản lý đất/

sở hữu tài sản
Địa chỉ chủ sử dụng

Vị trí thửa đất theo bản đồ
GPMB Bản đồ đo đạc năm 1995-1997

Loại đất Nguồn gốc

Tổng diện
tích thu hồi
vĩnh viễn

(m2)

Giá đất
BT, HT

Các khoản bồi
thường, hỗ trợ theo

quy định

Bồi thường/
Hỗ trợ tài

sản, cây cối
hoa màu

Tổng tiền bồi
thường, hỗ trợ Ghi chú

Địa chỉ
thửa đất

Tờ bản
đồ số Thửa số Tờ bản

đồ số Thửa số Bồi
thường

Các
khoản hỗ

trợ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,0 12 13 14 15 16= 12+13+14+15 15

1 UBND xã
Dân Hoà

Thôn Trung Hoà Võng 1 1 8 1 phần thửa đất số 154 DGT

Đất giao thông
UBND xã Dân

Hòa quản lý

35,9 0 0 0 0 0

Đất giao thông do UBND xã quản lý
không được bồi thường, không được hỗ
trợ theo Khoản 2 Điều 101 Luật đất đai

năm 2024

Thôn Trung Hoà Võng 1 9 8 1 phần thửa đất số 153 DGT 167,0 0 0 0 0 0

Thôn Trung Hoà Võng 1 16 8 1 phần thửa đất số 151 DGT 450,3 0 0 0 0 0

Thôn Trung Hoà Võng 1 27 8 1 phần thửa đất số 147 DGT 156,3 0 0 0 0 0

Thôn Trung Hoà Trằm Hạ 1 47 8 1 phần thửa đất số 142 DGT 2.196,0 0 0 0 0 0

Thôn Trung Hoà Võng 1 26 8 1 phần thửa đất số 150 DTL Đất thủy lợi
UBND xã Dân

Hòa quản lý

426,0 0 0 0 0 0 Đất thủy lợi do UBND xã quản lý không
được bồi thường, không được hỗ trợ theo
Khoản 2 Điều 101 Luật đất đai năm 2024Thôn Trung Hoà Trằm Hạ 1 67 8 1 phần thửa đất số 149 DTL 2.143,3 0 0 0 0 0

Thôn Trung Hoà Võng 1 14 8 1 phần thửa đất số 152
1 phần thửa đất số 153 LUC

Đất nông nghiệp
công ích do

UBND xã quản lý

233,6 0 0 0 0 0

Đất nông nghiệp công ích do UBND xã
quản lý không được bồi thường, không

được hỗ trợ theo Khoản 2 Điều 101 Luật
đất đai năm 2024

Thôn Trung Hoà Võng 1 25 8 1 phần thửa đất số 151 LUC 157,9 0 0 0 0 0

Thôn Trung Hoà Trằm Hạ 1 46 8 1 phần thửa đất số 148 LUC 15,0 0 0 0 0 0

Thôn Thế Hiển Trằm Hạ 1 235 8 1 phần thửa đất số 216 LUC 265,0 0 0 0 0 0

Thôn Thế Hiển Trằm Hạ 1 260 8 1 phần thửa đất số 219 LUC 135,0 0 0 0 0 0

Tổng cộng 6.381,3 0 0 0 0

Tổng tiền bồi thường, hỗ trợ: 0 đồng
Bằng chữ: Không đồng
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